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Thanh phan/ Composition: ÔNG Chống chỉ địni
Clarithromycin 500mg Liều dùng/ Indications,
Tá dược vđ/ Excipients.q.s. Contraindications,

8 3 | . - Administration: Xem tờ
Bảo quản/Storage: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30ĐC.. dụng thuốc bên trong hộp/ See
Storein dryplace, below 30°C. packageinsert inside. ˆ =
Tiêu chuẩn/Specifications:
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Để xa tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn SĐK(Reg.No):
sử dụng trước khi dùng/ Keep out of reach Số lô SX (Lot.No)
of children. Carefully read the accompanying Ngay SX (Mfg.Date):
instructions before use. HD (Exp.Date)

Sản xuắt bởi/ Manufactured by: _ 9:
Tiếp thị và phânphốibớiMarketedand distributed by: CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TAYYew,
CONG TY CP TM MEDI-SANSFRONTIER-VIỆT NAM HATAY PHARMACEUTICAL, \ ¥
P407, Ngõ195 B2, ĐộiCắn, Ba Dinh, HaNéi La Khê ~ HaDong -TP- Ha NOC: » DỘI Cần, HANG LaKhe - HaDong - HaNoiCity `á
 

ION DRUG

Cagenine
Clarithromycin 500mg

BOX OF 3 BLISTERS OF 10 FILM COATED TABLETS

Tiếp9y và Phảnphốibàt
Ậ CYCPTIMebsSANSFROWTIERVIETNAME

MEDI-SANSFRONTIERJSC   
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Thanh phan/Composition: Chi dinh, CI hi dinh, Cach u 2

xem — ĐưnEttlmsSbk HÀ TÂYỢ pients.q.s-f...1 vién/1 tablet Administration:Xemtahudngdẫn sử: See

SETng Gà 03/5øsilapskxeÍeml MÔ Bo eA
of children. Carefullyreadtheaccompanying Bao ciasevtorage: Nev hin),attdie NG - 18-2- Store in dry place, below 30°C. paneinstructions before use.
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Tiéu chuan/Specifications: TCCS/ Manufacturer's
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P407, Ngõ 195 B2, Déi Can, Ba Đình, Hà Nội

CÔNG TY CP DƯỢC P|
HATAY PHARMACEUTIC.

 
 

   
  

 

ION DRUG

   Cagenine
Clarithromycin 500mg

BOX OF 1 BLISTER OF 10 FILM COATED TABLETS

(e
ie

q.
dx

3)
qH

:(
#q
'B
JI
N)

XS
X§

BN
(0
N'
10
1)

XS
0I
9S

(
o
N
'
B
9
H
)
q
S   

Tiếp tivàPhảnphốibắc
ẬCrvcPru verNAM

MEDI-SANSFRONTIERJSC

 

  
 

https://trungtamthuoc.com/



 

    

Hướng dân sử dụng thuốc
R¿ Thuốc bán theo đơn

CAGENINE

- Dạng thuốc: Viên nén dài bao phim.

- Qui cách đóng gói: Hộp l vỉ x 10 viên
Hộp 3 vỉ x 10 viên.

- Thành phần: Môi viên nén dài bao phim chứa:
Clarithromycin 500mg
Ta duoc vd 1 vién

(Tá dược gém: Tinh bot san, lactose, bot talc, magnesi stearat, hydroxy propyl methyl cellulose, PEG
6000, titan dioxyd).

- Các đặc tính dược lực học: Clarithromycin là một kháng sinh bán tổng hợp nhóm macrolid có tác

dụng kìm khuẩn, mặc dù có thể có tác dụng diệt khuẩn ở liều cao hoặc đối với những chủng rất nhạy
cảm. Clarithromycin ức chế sự tổng hợp protein ở vi khuẩn nhạy cảm bằng cách gắn với tiểu đơn vị
50S ribosom.

- Cac đặc tính dược động học:

* Hấp thu: Hấp thu nhanh và dễ dàng ở đường tiêu hoá và chịu sự chuyển hoá đầu tiên ở mức độ cao
làm cho sinh khả dụng sinh học của thuốc mẹ giảm xuống còn khoảng 55%. Mức độ hấp thu không
ảnh hưởng bởi thức ăn.
* Chuyển hoá: Nông độ đỉnh của clarithromycin và các chất chuyển hoá chính 14-hydroxy
clarithromycin khoảng 0,6- 0,7 microgam/ml, sau khi uống I liều duy nhất 250mg. ở trạng thái cân
bằng động ở cùng một mức liều trên cho nồng độ đỉnh khoảng 1 microgam/ml. Dược động học của
clarithromycin không tuyến tính và không phụ thuộc liều. Các liều lớn có thể tạo nên các nồng độ
đỉnh tăng không theo tỷ lệ thuận do chuyển hoá thuốc bị bão hoà. Clarithromycin và chất chuyển
hoá chính được phân phối rộng rãi và nồng độ trong mô vượt nồng độ trong huyết thanh do một
phần thuốc được thu nạp vào trong tế bào.Thuốc được chuyển hoá nhiềuở gan.
* Thải trừ: Clarithromycin thải ra qua phân và qua đường mật, một phần đáng kể được thải qua nước
tiểu. Khoảng 20-30% theo thứ tự ứng với liều 250mg và 500mg được thải trừ qua nước tiểu dưới
dạng không bị chuyển hoá, 14--hydroxy Clarithromycin ciing nhu cac chat chu én hodkhác cũng
được thải qua nước tiểu. Nửa đời của Clarithromycin khoảng 3-4 giờ ai b
Clarithromycin, 2lần/ngày, và khoảng 5-7giờ khi người bệnh uống liề
bị kéo dài ở người bị suy thận. †*
- Chỉ định: sve
+ Nhiễm khuẩn tai- mũi -họng, đường hô hấp dưới (viêm phế quản) vie

   

quan man). Xe me
+ Bệnh lý dạ dày- tá tràng có nhiễm H.pylori aT <
+ Nhiễm khuẩn da và mô mềm do các vi khuẩn nhạy cảm —
+ Nhiém khudn co hoi (Mycobacterium avium complex) ở bệnh nhân nhiễm HIV

- Cach ding va liéu ding:
Uống theo chỉ dẫn của thầy thuốc.
Liều thông thường:
- Nhiễm khuẩn đường hô hấp, da và mô mềm: Uống 1 viên / lần cứ 12 giờ uống | lan., diéu trị
khoảng 7-14 ngày.
- Viêm loét dạ dày- tá tràng do nhiễm khudn Helicobacter pylori: U6ng 1 vién / lần x 2-3 lần /
ngày, điều trị khoảng 14 ngày.
- Trị nhiễm khuẩn do Mycobacterim avium ở người bị nhiễm HIV: Uống 3 viên trong ngày (ở người
dưới 50 kg) và 4 viên trong ngày ( ở người nặng trên 50kg).

(Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của thầy thuốc)

https://trungtamthuoc.com/



- Chống chỉ định: Người bị dị ứng với các macrolid. Chống chỉ định tuyệt đối dùng chung với
terfenadin, đặc biệt trong trường hợp bị bệnh tim như loạn nhịp, nhịp chậm, khoảng Q -T kéo dài,
bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ hoặc mất cân bằng điện giải.
- Thận trọng: Suy giảm chức năng thận, gan.

- Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú:

+ Thời kỳ mang thai: Trong thời gian mang thai, chỉ dùng clarithromycin khi thật cần thiết và theo
dõi thật cẩn thận.
+ Thời kỳ cho con bú: Cần thận trọng khi cho người cho con bú dùng clarithromycin.
- Tác dụng không mong muốn của thuốc:
* Thường gặp: Rối loạn tiêu hoá, đặc biệt là ở người bệnh trẻ với tần xuất 5%. Phản ứng ở mức độ
khác nhau từ mày đay đến phản vệ và hội chứng Stevens- Johnson. Cũng có thể bị viêm đại tràng
mang giả từ nhẹ đến de doa tinh mạng.
Toàn thận: Phản ứng quá mẫn như ngứa, mày đay, ban da, kích thích.

* Ít gặp: Tiêu hoá: Các triệu chứng ứ mật, buồn nôn, nôn; Gan: chức năng gan bất thường, bilirubin
huyết thanh tăng và thường kèm theo vàng da, sốt phát ban và tăng bạch cầu ưa eosin; Thính giác::
điếc thần kinh giác quan có thể hồi phục.
* Ghi chú: '' Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng
thuốc'',
- Tương tác với thuốc khác, các dạng tương tác khác:
- Với các thuốc trị động kinh clathromycin ức chế chuyển hoá của carbamazepin và phenytoin làm
tăng tác dụng phụ của chúng.
- Clathromycin ức chế chuyển hoá của cisaprid dẫn đến khoảng cách Q-T kéo dài, xoắn đỉnh, rung
thất

- Clathromycin ức chế chuyển hoá trong gan của theophylin và làm tăng nồng độ theophylin trong
huyết tương dẫn đến nguy cơ gây ngộ độc. Thuốc cũng làm giảm hấp thu của zidovudin.
- Thuốc ảnh hưởng đến chuyển hoá của terfenadin dẫn đến tăng tích luỹ của thuốc này.
- Quá liều và cách xử trí: Chưa có tài liệu báo cáo.
- Hạn dùng: 36 tháng tính từ ngày sản xuất. Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng. Khi thấy

viên thuốc bị ẩm mốc, loang màu, nhãn thuốcin số lô SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ
khác phải đem thuốc tới hỏi nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.
- Bảo quản: Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS. ;

DE XA TAM TAY TRE EM.
"Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"

 

THUỐC SẲNXUẤT TẠI:
CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY

La Khé- Ha Déng- TP. Ha Noi

ĐT: 04.33522203-33516101. FAX: 04.33522203
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